
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K4-NC01 Lê Thùy An 8/6/1992 Nữ Bình Thuận 1554010001

2 K4-NC02 Huỳnh Hoàng Phi Du 1/4/1997 Nam Bình Thuận 1554020027

3 K4-NC03 Nguyễn Thị Thu Dung 15/2/1997 Nữ Bình Thuận 1554020129

4 K4-NC04 Huỳnh Thiện Hiếu 12/8/1997 Nam Bình Thuận 1550103084

5 K4-NC05 Nguyễn Thị Kim Hoa 2/11/1996 Nữ Bình Thuận 1554020032

6 K4-NC06 Trần Đình Hoàng 28/3/1995 Nam Bình Thuận 1554020088

7 K4-NC07 Nguyễn Duy Khanh 15/4/1992 Nam Bình Thuận 1554010006

8 K4-NC08 Nguyễn Thị Kim 8/8/1997 Nữ Bình Thuận 1554020091

9 K4-NC09 Nguyễn Thị Ngọc Liên 17/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454020055

10 K4-NC10 Lê Thị Loan 4/3/1997 Nữ Bình Thuận 1557010023

11 K4-NC11 Đặng Lê Gia Ngọc 22/9/1996 Nữ Bình Thuận 1457010049

12 K4-NC12 Lê Thị Tiểu Ngọc 4/4/1995 Nữ Bình Thuận 1354010014

13 K4-NC13 Nguyễn Thái Phương Nhi 15/4/1997 Nữ Bình Thuận 1554020043

14 K4-NC14 Trần Thị Phúc 1/2/1987 Nữ Bình Thuận 1654020127

15 K4-NC15 Đinh Xuân Phước 3/1/1997 Nam Bình Thuận 1550103134

16 K4-NC16 Nguyễn Xuân Phương 22/9/1997 Nữ Bình Thuận 1554020048

17 K4-NC17 Nguyễn Đông Quân 9/3/1979 Nữ Hồ Chí Minh 079179006184

18 K4-NC18 Nguyễn Hạ Mỹ Quyên 3/8/1997 Nữ Bình Thuận 1550103103

19 K4-NC19 Trần Thị Diễm Quyền 21/3/1998 Nữ Bình Thuận 1654020074

20 K4-NC20 Tạ Quốc Quyền 10/6/1996 Nam Bình Thuận 1554020102
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21 K4-NC21 Nguyễn Thanh Ngọc Tân 3/1/1997 Nữ Bình Thuận 1554020052

22 K4-NC22 Lâm Ngọc Kim Thảo 23/10/1997 Nữ Bình Thuận 1554020055

23 K4-NC23 Phạm Thị Thiết 10/10/1991 Nữ Phú Yên 1010030404

24 K4-NC24 Nguyễn Ngọc Anh Thư 15/9/1997 Nữ Bình Thuận 1554020059

25 K4-NC25 Nguyễn Ngọc Tiến 17/11/1991 Nam Bình Thuận

26 K4-NC26 Lê Quốc Toàn 7/7/1994 Nam Bình Thuận 1254030013

27 K4-NC27 Trần Thị Diễm Uy 21/3/1998 Nữ Bình Thuận 1657010073

28 K4-NC28 Lê Thị Phương Uyên 28/6/1994 Nữ Bình Thuận 1410030004

29 K4-NC29 Võ Anh Vũ 17/9/1993 Nam Bình Thuận 1457010099

30 K4-NC30 Nguyễn Thị Thanh Xuân 16/2/1997 Nữ Bình Thuận 1554020074

                                   ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 30 thí sinh
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